
STT Tên sáng kiến Tên người đề xuất sáng kiến Cấp công nhận

Số Quyết 

định công 

nhận

1

Một số giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện bộ máy tổ 

chức của Phân hiệu trường Đại học TNMT Hà Nội tại 

Thanh Hóa

Ths.Phạm Khắc Nam Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

2

 Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủyPhân 

hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

tại  tỉnhThanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ths. Vũ Văn Khoa Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

3

Cải tiến công tác quản lý giáo viên chủ nhiệm lớp, cố vấn 

học tập ở Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Ths.Đinh Công Hướng Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

4
Giáo dục học sinh cá biệt trong công tác giáo viên chủ 

nhiệm
CN.Mai Thị Tuyết Cơ sở

431/QĐ-

PHĐHHN

5

Xây dựng quy trình tổ chức thi gữa học phần, kết thúc học 

phần tại Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Ths.Vũ Cộng Hòa Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

6 Xắp xếp phòng làm việc tạo hiệu quả trong công tác Ths.Lê Hữu Lương Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

7

Công tác quản lý văn bản đu - văn bản đến tại Phân hiệu 

trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh 

Thanh Hóa

CN.Phạm Thị Thắng Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

8
Thay đổi giờ làm việc của các ca gác cho phù hợp với 

điều kiện thực tiễn
CN.Trần Thanh Bình Cơ sở

431/QĐ-

PHĐHHN
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9

Giao dịch các khoản thanh toán không dùng tiền mặt 

trong Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Ths.Lê Thị Hạnh Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

10

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh 

Hóa

Ths.Lê Anh Tài Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

11

Nghiên cứu, đề xuất cơ cấu sử dụng đất sản xuất nông 

nghiệp hợp lý, đảm bảo phát triển bền vững và thích ứng 

với biến đổi khí hậu vùng Bắc trung bộ

Ths.Trần Thanh Huyền Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

12
Đề xuất giải pháp tăng tỉ lệ tin giấu sử dụng kỹ thuật giấu 

tin mật trong ảnh nhị phân theo khối Bít
Ths.Trần Đức Nam Cơ sở

431/QĐ-

PHĐHHN

13

Ngiên cứ hệ điều hành Linux, cài đặt một số dịch vụ 

mạng tại Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Ths.Trịnh Việt Hùng Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

14

Quy trình đo đạc thông số môi trường không khí đang có 

để đề xuất xây dựng quy trình đo đạc thông số CO2 

truyền tải qua môi trường mạng

Ths.Mai Tiến Dũng Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

15

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành 

tích nhảy cao kiểu úp bụng cho sinh viên Phân hiệu 

trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh 

Thanh Hóa

Ths.Phạm Thế Mạnh Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

16

Nghiên cứu tiềm năng đất đai phục vụ cho phát triển mô 

hình Vải chín sớm theo hướng sản xuất hàng hóa tại thị 

xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

TS.Trần Xuân Biên Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN



17
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dồn 

điền đổi thửa tại huyện Ba Vì, tp Hà Nội
Ths.Nguyễn Thị Hằng Cơ sở

431/QĐ-

PHĐHHN

18
Giải pháp bảo vệ, sử dụng đất hiệu quả trong điều kiện 

biến đổi khí hậu
Ths.Lê Trí Nhượng Cơ sở

431/QĐ-

PHĐHHN

19

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giảng dạy học mới 

nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học các môn kế toán bậc 

đại học tại Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Ths.Mai Thị Phương Lan Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

20

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển các 

mô hình kinh tế trang trại tại huyện Hà Trung tỉnh Thanh 

Hóa.

Ths.Nguyễn Thị Thảo Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

21

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án đường nối 

quốc lộ 1A đến nhà máy xi măng Long Sơn và đề xuất 

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải 

phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa

Ths.Mai Văn Thông Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

22

Nghiên cứu, ứng dụng một số kinh nghiệm giảng dạy theo 

hướng tiếp cận thực tiễn trong nguyên lý kế toán bậc Đại 

học ở Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Ths.Lê Thị Như Hằng Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

23

Định hướng NCKH gắn với nguồn nhân lực trình độ Đại 

học và sau Đại học trong lĩnh vực TNMT của Khoa Trắc 

địa bản đồ và thông tin địa lý tại Phân hiệu trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Ths.Dương Thị Mai Chinh Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

24

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS trong quản lý 

hệ sinh thái rừng ngập mặn, thực nghiệm tại huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Ths.Nguyễn Thị Duyên Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN



25
Nghiên cứu dữ liệu vệ tinh ASTER, LANDSAT, MODIS 

trong việc thành lập bản đồ trường nhiệt tỉnh Thanh Hóa
Ths.Trịnh Xuân Quang Cơ sở

431/QĐ-

PHĐHHN

26

Nghiên cứu, xây dựng quy trình xử lý ảnh LIDAR bằng 

phần mềm Pix4d mapper phục vụ công tác giảng dạy, học 

tập môn Công nghệ LINDAR ngành Trắc địa tại Phân 

hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại 

tỉnh Thanh Hóa

Ths.Vũ Thị Thu Hiền Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

27

Nghiên cứu đánh giá ứng dụng của cơ sở dữ liệu nền 

thông tin địa lý trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ths.Lê Thị Hoa Huệ Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

28
Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nâng cao độ 

chính xác phân loại lớp phủ bằng tư liệu viễn thám
Ths.Trần Văn Thắng Cơ sở

431/QĐ-

PHĐHHN

29
Ứng dụng phần mềm Meti -Lis giảng dạy trong môn đánh 

giá tác động môi trương
Ths.Lê Anh Trung Cơ sở

431/QĐ-

PHĐHHN

30

Giải pháp nâng cao hiệu quả viết tài liệu bồi dưỡngcho 

công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường xã thuộc lĩnh vực môi trường

Ths.Lại Thế Dũng Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

31

Nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình xử lý bụi vào giảng 

dạy các môn thực hành, thực tập cho sinh viên khoa Môi 

trường tại Phân hiệu ĐHT&MT Hà Nội tại Thanh Hóa.

Ths.Bùi Đức Tấn Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

32 Mô hình nuôi gà bán đệm lót sinh thái cho dân cư ven biển Ths.Bùi Sỹ Bách Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

431/QĐ-

PHĐHHN
Giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên trong 

đào tạo tín chỉ tại Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

Ths.Hoàng Thị Thu Hòa Cơ sở33



431/QĐ-

PHĐHHN

34

Ứng dụng mô hình xử lý bụi tháp phun dạng rỗng để xử 

lý một số chất khí phục vụ giảng dạy các môn thực hành, 

thực tập cho sinh viên khoa Môi trường tại Phân hiệu 

trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh 

Thanh Hóa

Ths.Nguyễn Viết Hưng Cơ sở
431/QĐ-

PHĐHHN

Giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên trong 

đào tạo tín chỉ tại Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

Ths.Hoàng Thị Thu Hòa Cơ sở33


